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Bài 1: Từ nào viết sai chính tả, em hãy viết lại cho đúng:
Sạch sẽ, xanh sao, xang sông, sáng xủa, ngôi xao, sôi gấc, cặp sách, sương đêm, xửa chữa, xức khoẻ.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Bài 2: Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống thích hợp.
Người nghệ nhân Bát Tràng thật... (1). Với cây bút... (2), bàn tay... (3) chỉ khẽ... (4) thôi là trên nền đất cao lanh hiện ra những hạt mưa... (5). Bàn tay ấy khẽ... (6) Là hàng ngàn gợn sóng... (7) của Hồ Tây cũng hiện lên.
(lất phất, nghiêng, chao, khéo léo, lăn tăn, đơn sơ, tài hoa)
Bài 3: Nối từng từ ngữ ở cột bên trái với từ có thể kết hợp được ở cột bên phải.
	a) Những cánh cò trắng
	1. sừng sững

	b) Cây đa thân thuộc
	2. bồng bềnh

	c) Con đò nhỏ
	3. lăn tăn

	d) Những con sóng nhỏ
	4. dập dờn


Bài 4: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để có đoạn văn tả một chú chó.
Nhà em có một chú chó nhỏ, em gọi nó là Cún Bông. Cún Bông có bộ lông... (1) trông rất... (2) Hai cái tai nhỏ... (3), đôi mắt... (4) Môi khi em đi học về, nó thường chạy ra tận cổng đón em, đuôi vẫy... (5) tỏ vẻ... (6). Em rất... (7) Cún Bông.

Bài 5: Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Khi nào?”:
a. Chú mèo thức dậy lúc mặt trời đã lên cao.
b. Những giọt sương lấp lánh trong đám cỏ khi trời vừa hửng sáng.
c. Sáng sớm, chị tre nghiêng đầu chải tóc bên bờ ao.
Bài 6: Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?”:
a. Mạc Đỉnh Chi quê ở Nam Sách, Hải Dương.
b. Câu chuyện Mạc Đỉnh Chi thắng “Trạng cờ” diễn ra ở Yên Kinh Trung Quốc.
c. Ngô Quyền đánh tan đội quân Nam Hán trên song Bạch Đằng.
Bài 7: Luyện viết chính tả bài “Người trí thức yêu nước”

BÀI ÔN TẬP TOÁN SỐ 22
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 3000 ; 4000 ; 5000 ; ……..; ………; …………
b) 9000 ; 9100 ; 9200 ; ……. ; ………...; ………..
c) 4420 ; 4430 ; 4440 ; ………;………..; ………..
Bài 2: Viết số, biết số đó gồm:
a) Tám nghìn, năm trăm, năm chục, năm đơn vị: ………….
b) Tám nghìn, năm trăm, năm chục:  ……………
c) Tám nghìn, năm trăm: ……………
Bài 3: Viết các số 4208 ; 4802 ; 4280 ; 4082:
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 
 …………………………………………………………………
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 
……………………………………………………………………..

Bài 4: Đặt tính rồi tính:
2543 + 4238                    4827 + 2634                        6475 + 805         5348 + 936
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Bài 5 Tính giá trị của biểu thức:
a) 375 – 10 x 3                                     b) 306 + 93 : 3 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) 64 : 8 + 30 					5 x 11 – 20 
Bài 6: 4/Tìm x:
a) X + 2909 = 3050                                       b) X – 686 = 4705
b) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
       
          8462 – X = 762                                              X – 586 = 3705
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 7/Điền dấu > , < , = ?
                 60 phút  ……. 1 giờ                                             1942 …… 998
                 50 phút …… 1 giờ                                               1999 ……2000
                  70 phút ……. 1 giờ                                             6742 …….. 6722
                  600 cm ……..6 m                                               797 mm ……..1 m

Bài 8/ Có 248 gói bánh xếp đều vào 8 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu gói bánh?
                    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 9/ Một công tu dự định xây 45 ngôi nhà, đến nay đã xây được 1/9 số nhà đó. Hỏi công ti còn phải xây tiếp bao nhiêu ngôi nhà nữa?                                                      
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 10: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35 m, chiều rộng 20 m.Tính chu vi mảnh đất đó.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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